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Hà Nội, ngày       tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

   

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ đăng ký chỉ định kèm theo Đơn đăng ký chỉ định ngày 13/3/2023 của 

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ NATEK; Biên bản đánh giá ngày 

21/4/2023; Báo cáo khắc phục các điều không phù hợp ngày 18/5/2023 và công văn 

số 43-23/NATEK-CV ngày 09/6/2023 của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ 

NATEK; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cụ 

thể như sau: 

 - Tên cơ sở kiểm nghiệm: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ NATEK 

- Địa chỉ trụ sở chính: số CC-15, đường số 12, KDC Công ty 8, KV2, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 



- Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Km11, quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 045/2023/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định: Danh mục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ NATEK có trách nhiệm 

thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân 

thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 
  

 

 

  



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –CCPT ngày       / 6 /2023 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

TT  Tên chỉ tiêu Phạm vi áp 

dụng 

Phương pháp thử Giới hạn phát hiện 

(nếu có)/ phạm vi 

đo 

1 

Xác định dư lượng nhóm 

Fluoro – quinolones [Phụ 

lục 1]  
Phương pháp LC-MS/MS 

Thịt, thủy 

sản 

NTL-HH600  

Ref. Journal of 

Food and Drug 

Analysis, Vol.18, 

No.2,2010, Page 

87-97 

 

LOD=0,2 µg/kg 

(mỗi chất) 

2 

Xác định dư lượng các chất 

chuyển hóa của Nitrofuran 

Phương pháp LC-MS-MS 

 

Thịt, Thủy 

sản 

NTL-HH602  

Ref.Analytia 

Chimica Acta 

(2015) 

LOD 

(µg/kg) 

CCβ 

(µg/kg) 

AOZ 0,1 0.096 

AMOZ 0,1 0.0275 

AHD 0,3 0.536 

SEM 0,3 0.225 

3 

Xác định dư lượng nhóm 

Sulfonamides [Phụ lục2]  

Phương pháp LC-MS/MS 

Thịt, thủy 

sản 

NTL -HH603  

Ref. Food Anal, 

Method (2016) 

9:1857-1866 

LOD=1µg/kg 

nhóm 

Sulfonamid; 10 

µg/kg đối với 

Sulfanilami, 

Sulfanitran 

4 

Xác định nhóm thuốc nhuộm  

Phương pháp LC MS MS 

Thủy sản và 

sản phẩm 

thủy sản 

 

NTL -HH604  

Ref. Journal of 

AOAC 

International, 

Volume 95, Nember 

3:2012 

LOD 

(µg/kg) 

CCβ 

(µg/kg) 

Malachite green (MG) 0.1 0.077 

Leuco Malachite green 

(LMG) 
0.1 0.161 

Crystal violet (CV) 0.1 0.085 

Leuco crystal violet (LCV) 0.3 0.269 

5 

Xác định dư lượng nhóm 

Beta-agonist (Clenbuterol, 

Salbutamol, Ractopamine)  

Phương pháp LC-MS/MS 

Thịt, thủy 

sản 

NTL-HH609  

Ref.AEMS-2015, 

page 58-61 

 

LOD=0,1µg/kg 

6 

Xác định hàm lượng Nhóm 

Macrolide và Lincosamide 

(Erythomycin A, 

Lincomycin, Tylosin, 

Thịt, thủy 

sản 

NTL-HH615  

Ref.CLG-MAL1.02 

30/07/2007 
LOD= 5 µg/kg 



Tilmicosin).  

Phương pháp LC-MS/MS 

7 

Xác định hàm lượng nhóm 

Mycotoxin (Aflatoxin B1, 

Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, 

Aflatoxin G2, Ochratoxin A, 

Deoxynivalenol) Phương 

pháp LC-MS/MS 

 

Nông sản 

 

NTL-HH619 Ref 

.TFAC-2008-

393.R1 

 

LOD=0,5µg/kg 

(mỗi chất) 

8 

Xác định dư lượng nhóm 

thuốc bảo vệ thực vật [Phụ 

lục 3]  
Phương pháp LC-MS/MS 

 

Nông sản 

AOAC 2007.01 

(EN 15662:2018) 

LOD= 5 µg/kg 

(Abamectin); 

2µg/kg (các chất 

còn lại) 

9 

Xác định dư lượng nhóm 

Amphenicol  

Thực phẩm 

có nguồn 

động vật 

NTL-HH601 

Ref.FDA/ORA/DFS 

No.4290 

LOD 

(µg/kg) 
CCβ 

(µg/kg) 

Chloramphenicol (CAP) 0.02 0.03 

Florfenicol (FF) 0.04 0.08 

Thiamphenicol (TAP) 0.4 0.57 

10 

Xác định hàm lượng Cafein 

Phương pháp HPLC-DAD 

Cà phê và 

sản phẩm cà 

phê; 

Trà và sản 

phẩm của trà 

NTL-HH341  

Ref. TCVN 

9723:2013 

 

LOD= 0,025% 

11 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật [Phụ lục 4]  

Phương pháp GCMS 

Nông sản AOAC 2007.01 

(EN 15662:2018) 

LOD=10µg/kg 

(mỗi chất) 

12 

Xác định dư lượng Trifluralin  

Phương pháp GCMS 

Thủy sản, 

sản phẩm 

thủy sản 

AOAC 2007.01 LOD=0.3µg/kg 

13 

Xác định hàm lượng Asen 

(As) bằng phương pháp 

AAS-hydries 

Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

AOAC 986.15 LOD= 0.01 

mg/kg 

14 

Xác định hàm lượng Chì (Pb) 

bằng Phương pháp GF-AAS 

 

Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

AOAC 999.11 LOD= 0.016 

mg/kg; 2 µg/kg 

(Sữa, TP cho trẻ) 

15 
Xác định hàm lượng Cadimi 

(Cd). Phương pháp GF-AAS 

AOAC 999.11 LOD=0.002 

mg/kg 

16 

Xác định hàm lượng Natri 

(Na), Kali (K)  

Phương pháp F-AES 

TCVN 10916:2015 LOD= 5 mg/kg 

(Na); 30 mg/kg 

(K) 



17 
Xác định hàm lượng Đồng 

(Cu), Kẽm (Zn)  

Phương pháp F-AAS 

 

 

Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

AOAC 999.11 LOD= 0.2mg/kg 

(Cu);  

0.2mg/kg (Zn) 

18 
Xác định hàm lượng Tro tổng NTL-HH 290 

Ref.FAO 14/7: 

1986, p.228 

- 

19 

Xác định hàm lượng Ẩm NTL-HH 289 

Ref.FAO 14/7: 

1986, p.205 

- 

20 

Xác định hàm lượng Protein 

thô 

NTL-HH 291 

Ref.FAO 14/7: 

1986, p.221-223 

- 

21 
Xác định hàm lượng Béo NTL-HH 288 

Ref.FAO14/7: 

1986, p.214-219 

- 

22 Xác định hàm lượng Ẩm TCVN 7035:2002 - 

23 Xác định hàm lượng Tro tổng TCVN 5253:1990 - 

24 
Xác định hàm lượng chất tan 

trong nước 

TCVN 5252:1990 - 

I Các phép thử sinh học    

1 Định lượng nấm men, nấm 

mốc, Hoạt độ nước AW≤ 

0,95 

 

 

Thực phẩm 

thuộc pham 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 21527-2:2008 LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 

2 Định lượng vi sinh vật hiếu 

khí (TPC) tại 30°C 

ISO 4833-

1:2013/Amd.1:2022 

LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 
3 Định lượng 

Enterobacteriaceae 

ISO 21528-2:2017 LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 
4 Định lượng Coliforms TCVN 6848:2007 

(ISO 4832:2006) 
LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 
5 Định lượng nấm men, nấm 

mốc, hoạt độ nước (aw) > 

0,95 

ISO 21527-1:2008 LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 

6 Định lượng Staphylococci có 

phản ứng dương tính với 

coagulase 

 

Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 6888-1: 2021 LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 

7 Định tính Salmonella spp ISO 6579-1:2017/ 

Amd.1: 2020 

eLOD50= 3 CFU 

/25g (ml) 
8 Định lượng E. coli dương 

tính β-glucuronidaza. 

ISO 16649-2:2001 

TCVN 7924-2:2008 

LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 
9 Định lượng Clostridium 

perfringens. 

ISO 7937: 2004 

TCVN 4991:2005 

LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 



10 Định lượng Bacillus cereus Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 7932: 2004 

TCVN 4992:2005 

LOQ=10CFU/g 

và 1CFU/ml 

11 Phát hiện và đếm E.coli và 

Coliform 
Nước, nước 

đá sử dụng 

để bảo quản, 

chế biến sản 

phẩm thuộc 

phạm vi 

quản lý của 

Bộ 

NN&PTNT 

ISO 9308-1:2014 / 

Amd.1:2016 

LOQ= 1 CFU/100 

ml và 1 CFU/ 250 

ml 
12 Phát hiện và đếm Enterococi 

(Streptococci feacal) 
ISO 7899-2:2000 LOQ= 1 CFU/100 

ml và 1 CFU/ 250 

ml 
13 Phát hiện và đếm 

Pseudomonas aeruginosa 
 

ISO 16266:2006 

LOQ= 1 CFU/100 

ml và 1 CFU/ 250 

ml 

 

  



     [Phụ lục 1] Nhóm Fluoro – quinolones trong Thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản 

STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  STT 
Chất phân 

tích  

1.  Enrofloxacin 2.  Danofloxacin 3.  Gatifloxacin 

4.  Ciprofloxacin 5.  Pefloxacin 6.  Lomefloxacin 

7.   Norfloxacin 8.  Flumequine 9.  Marbofloxacin 

10.  Difloxacin 11.  Oxolinic acid 12.  Levofloxacin 

13.  Sarafloxacin 14.  Nalidixic acid 15.  Sparfloxacin 

16.  Ofloxacin 17.  Moxifloxacin   

 

        [Phụ lục 2] Nhóm Sulfonamides trong Thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản 

STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  

1.  Sulfadiazine 2.  Sulfachloropyridazine 3.  Sulfanilamide 

4.  Sulfamethoxazole  5.  Sulfamethoxypyridazine  6.  Sulfaphenazole 

7.  Sulfamethazine  8.  Sulfamerazine 9.  Sulfamoxole 

10.  Sulfadimethoxine  11.  sulfathiazole 12.  Sulfameter 

13.  Sulfadoxine 14.  Sulfapyridine 15.  Sulfisoxazole 

16.  Sulfachinoxaline      

        

 [Phụ lục 3] Nhóm thuốc bảo vệ thực vật trong Nông sản (phương pháp LCMSMS) 

STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  

1.  Acephate 2.  Diafenthiuron 3.  Methiocab 

4.  Acetamiprid 5.  Difenoconazole 6.  Methomyl 

7.  Aldicarb 8.  Dimethoate 9.  Oxamyl 

10.  Azoxystrobin 11.  Diniconazole 12.  Pymetrozine 

13.  Bromuconazole 14.  Dinotefuran 15.  Pyrazosulforon Ethyl 

16.  Carbaryl 17.  Emamectin benzoate 18.  Quinalphos 

19.  Carbendazim 20.  Hexaconazole 21.  Spinetoram 

22.  Carbofuran 23.  Imibenconazole 24.  Spirotetramat 

25.  Chlorantraniliprole 26.  Imidacloprid 27.  Thiamethoxam 

28.  Chlorfluazuron 29.  Isoprothiolane 30.  Trichlorfon 

31.  Cymoxanil 32.  Mandipropamid 33.  Trifloxystrobin 

34.  Cyromazine 35.  Metalaxyl   

 

 

 



        [Phụ lục 4] Thuốc bảo vệ thực vật trong Nông sản (phương pháp GCMS) 

STT Chất phân tích  STT Chất phân tích  STT 
Chất phân 

tích  

1.  

Aldrin (TM) 

2.  Heptachlor epoxide (Isomer 

B) 

3.  

Isoprothiolane, 

4.  

beta-Endosulfan  

5.  Lindane (BHC gamma 

isomer) 

6.  

Phenothrin 

7.  BHC (beta isomer) 8.  Methoxychlor 9.  Chlorfenapyr 

10.  BHC (alpha 

isomer) 

11.  
Trans-Chlordane 

12.  
Fipronil 

13.  BHC (delta 

isomer) 

14.  
Thionazin 

15.  
Metalaxyl 

16.  cis-Chlordane 17.  Sulfotep 18.  Permethrin 

19.  4,4’-DDD 20.  Phorate 21.  Bifenthrin 

22.  4,4’-DDE 23.  Dimethoate 24.  Chlorothalonil 

25.  4,4’-DDT 26.  Diazinon 27.  Diniconazole 

28.  Dieldrin 29.  Disulfoton 30.  Tebuconazole 

31.  
alpha-Endosulfan 

32.  
Chlorpyrifos 

33.  Bromuconazol

e 

34.  Endosulfan sulfate 35.  Chlorpyrifos Methyl 36.  Trifloxytrobin 

37.  Endrin 38.  Parathion 39.  Fenvalerate 

40.  Endrin aldehyde 41.  Parathion Methyl 42.  Cypermethrin 

43.  Endrin ketone 44.  Profenofos 45.  Heptachlor 

46.  Quinalphos     
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